
Số

TT
Đơn vị đƣợc kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế

Nội dung 

kiểm tra

Thời hạn 

kiểm tra

Phạm vi 

kiểm tra

Thời gian

tiến hành

Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối hợp 

Ghi 

chú

1
Công ty TNHH nhà máy tàu 

biển HYUNDAI - VINASHIN

01 Mỹ giang, Ninh phước, thị xã 

Ninh Hoà, Khánh Hòa
4200241296

Kiểm tra chấp hành 

pháp luật về sử dụng 

năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả 

30 ngày 

Từ ngày 01/01/2023 

đến thời điểm 

kiểm tra

2024 Phòng QLNL

2

Chi Nhánh Công ty cổ phần Bất 

Động Sản Việt-Nhật tại 

Nha Trang

Lô số 4, đường 19/5, Khu đô thị 

Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, 

Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa, Việt Nam

0102853832-014 nt nt nt nt nt

3

Công ty Cổ phần Trung Tâm 

Thương Mại LOTTE Việt Nam - 

 Chi Nhánh Nha Trang

Thôn Phước Trung, xã Phước Đồng 

, thành phố Nha Trang 
0313943933-001 nt nt nt nt nt

4
Công Ty Cổ Phần Nhà Ga Quốc 

Tế Cam Ranh

CHK Quốc Tế Cam Ranh, phường 

Cam Nghĩa
4201676638 nt nt nt nt nt

5
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thủy Sản Bạc Liêu

Lô A9 Khu công nghiệp Suối Dầu - 

Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - 

Khánh Hòa

1900253340-002 nt nt nt nt nt

6

Chi nhánh Nha Trang - Công ty 

Cổ phần Vinpearl (Khách sạn 

Vinpearl Condotel Empire Nha 

Trang)

4-46, Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, Nha 

Trang

4200456848-005-

0002
nt nt nt nt nt

7
Công Ty TNHH 

Hải Nam

Lô ạ25-A26 Cụm Công nghiệp 

Diên Phú - Xã Diên Phú - Huyện 

Diên Khánh - Khánh Hòa

4200376656 nt nt nt nt nt

8
Công ty CP Môi trường đô thị 

Nha Trang

84 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh 

Hòa
4200444916

Kiểm tra chấp hành 

pháp luật trong hoạt 

động Hóa chất

30 ngày 

Từ ngày 01/01/2023 

đến thời điểm 

kiểm tra

2024
Phòng 

QLCN&MT
Thanh tra Sở

9
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập 

Khẩu Agris Ninh Hòa

Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân , 

TX Ninh Hòa, Khánh Hòa
4200636590 nt nt nt nt nt nt

10 Công ty CP Nhôm Khánh Hòa
Thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP 

Nha Trang, Khánh Hòa
4200388813 nt nt nt nt nt nt

11
Công ty TNHH Sản xuất- 

Thương mại H.T.H

Quốc lộ 1A, thôn Lương Hòa, xã 

Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

4200635646 nt nt nt nt nt nt
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12
Công ty TNHH TM-DV 

Bé Tân

Số 354 (số cũ 192) Nguyễn Trọng 

Kỷ, tổ Lợi Hưng, phường 

Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa

4201364903

Kiểm tra chấp hành 

pháp luật về lĩnh 

vực ATTP

30 ngày 

Từ ngày 01/01/2023 

đến thời điểm 

kiểm tra

2024
Phòng 

QLCN&MT

Thanh tra Sở, 

Phòng QLTM-

XNK, Các sở 

ngành có liên 

quan

13
Công ty TNHH 

Vinh Khang

83B Mai Xuân Thưởng, phường 

Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

4200768854 nt nt nt nt nt nt

14
Công ty TNHH Thương mại 

Phú Thịnh

25 Nguyễn Thái Học, phường Vạn 

Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

4200362702 nt nt nt nt nt nt

15
Công ty TNHH Thực phẩm và 

Dịch vụ Tổng hợp

99 đường 23/10, phường Phương 

Sơn, thành phố Nha Trang; 163 

Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc 

Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

4201890783 nt nt nt nt nt nt

16
Chi nhánh TP Nha Trang - 

Công ty TNHH Thảo Tiến

VP: Căn hộ chung cư số 27C (tầng 

1) Nhà ở xã hội CTXH-01, KĐT 

VCN, phường Phước Long, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, 

Việt Nam; Lô NV-14- ô đất số 38 - 

đường số 33- khu đô thị Phước 

Long, phường phước Long, TP Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

0305065523-006 nt nt nt nt nt nt

17
Công ty TNHH Thương mại Du 

lịch IK Việt Nam

Số 92 Đường A2, Khu đô thị VCN 

Phước Hải, phường Phước Hải, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

4201863980 nt nt nt nt nt nt

18
Công ty TNHH TM & DV 

Phương Trung

Lô 28 khu nhà ở Quân Đội K98, 

Trần Nhật Duật nối dài, phường 

Phước Hòa, thành Phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

4201926119 nt nt nt nt nt nt

19
Công ty TNHH TM DV 

Mỹ Tường Viên

38 Lê Quý Đôn, phường Tân Lập, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

4201940917 nt nt nt nt nt nt

20 Công ty TNHH Café Henri

19/4/4 Gò Cây Cóc, thông Phú 

Vinh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

4201956730 nt nt nt nt nt nt

21
Công ty TNHH Mega Life Việt 

Nam

21 Hồng Bàng, phường Phước Tiến, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

4201964322 nt nt nt nt nt nt
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22
Chi nhánh Nha trang - Công ty 

TNHH Việt Ý Hà Nội Center

Tầng 1-TTTM tòa nhà OC1-OC2, 

số 3-5 đường Phạm Văn Đồng, 

phường Vĩnh Phước, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

0106621328-001 nt nt nt nt nt nt

23

Điểm kinh doanh Chi nhánh 

Công ty cổ phần thương mại 

Bách Hóa Xanh – Kho BHX 

7200

Lô số 12, 13 thuộc Cụm Công 

nghiệp Diên Phú - VCN, xã Diên 

Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa

0310471746-368-

00071
nt nt nt nt nt nt

24
Công ty TNHH MTV sản xuất 

thương mại Góc Xanh

Thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

312385154 nt nt nt nt nt nt

25
Công ty TNHH MTV

 Hóa Hưng

03 Lê Thành Phương, phường Vạn 

Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

4201287102 nt nt nt nt nt nt

26

Công ty TNHH sản xuất thương 

mại và dịch vụ 

Đại Dương MK

Số 219/4 đường 2 tháng 4, phường 

Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

4201749283 nt nt nt nt nt nt

27
Công ty TNHH MegaLight 

Cigar & Wine

Số 32 Pasteur, phường Xương 

Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

4201826410 nt nt nt nt nt nt

28
Công ty TNHH Thương mại 

Lam Lam

04 Bến Cá, phường Phương Sài, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

4201828270 nt nt nt nt nt nt

29
Công ty TNHH SX – TM – DV 

Phúc Lộc

41B Quang Trung, phường Lộc 

Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

4201862183 nt nt nt nt nt nt

30
Công ty TNHH Trang trại 

Sản Việt

Thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
4201863081 nt nt nt nt nt nt

31
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ VietBev

51/05 Phú Xương, phường Vĩnh 

Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

4201890783 nt nt nt nt nt nt

32

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ xuất nhập khẩu

Trung Kiên

Số nhà 20D đường b5 (tầng trệt), 

Chung cư CT7, khu đô thị Vĩnh 

Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

4201895527 nt nt nt nt nt nt

33
Công ty TNHH Thương mại và 

Đầu tư KV

Tô 15 Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh 

Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

4201923647 nt nt nt nt nt nt

34
Công ty TNHH Thương mại và 

Đầu tư KV

Số 26 Nguyễn Địa Lô, phường 

Vĩnh Hòa, thành Phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

4201923647 nt nt nt nt nt nt

35
Công ty TNHH 

Hoàng Linh Milk

Thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh 

Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

4201929582 nt nt nt nt nt nt



36
Công ty TNHH 

Hoàng Linh Milk

Cửa hàng Thu Hà 2 - Địa điểm kinh 

doanh Công ty TNHH Hoàng Linh 

Milk, 93 Phan Bội Châu, phường 

Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

4201929582 nt nt nt nt nt nt

37
Công ty TNHH Daissy Whole 

Foods

Thôn Thái Thông 1, xã Vĩnh Thái, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

4201929776 nt nt nt nt nt nt

38

Xưởng sản xuất rượu - Địa điểm 

kinh doanh -  Công ty cổ phần 

Trầm Chăm

Tổ 4 thôn Phú Ân Nam, xã Diên 

An, huyện Diên Khánh,  tỉnh Khánh 

Hòa

4201944453 nt nt nt nt nt nt

39 Công ty cổ phần Trầm Chăm

17 Nguyễn Thới Bưng, khu VCN 

Phước Hải, phường Phước Hải, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

4201944453 nt nt nt nt nt nt

40
Công ty TNHH Yến sào Lotus 

Khánh Hòa

Tổ dân phố Nghĩa Cam, phường 

Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa

4201950841 nt nt nt nt nt nt

41
Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ Vani

Tổ dân phố 6, phường Ninh Hiệp, 

thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
4201953497 nt nt nt nt nt nt

42 Công ty TNHH Kuno Distellery

19 Sư Vạn Hạnh, phường Vĩnh Hải, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

4201960705 nt nt nt nt nt nt

43 Công ty TNHH TOT GLOBAL

Số 01 đường D6 Khu đô thị Hoàng 

Long, phường Phước Long, thành 

phố Nha Trang,tỉnh Khánh Hòa

4201967299 nt nt nt nt nt nt

44
Công ty TNHH TM 

Vạn Tín Gia

Số 76 tổ 15 Ngọc Sơn, phường 

Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà

4201968101 nt nt nt nt nt nt

45
Công ty TNHH TM 

Vạn Tín Gia

Số 206/60A đường 2/4, phường 

Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

4201968101 nt nt nt nt nt nt

46
Công ty cổ phần chè yến 

Nha Trang

119B đường Lý Nam Đế, phường 

Phước Long, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

4201974955 nt nt nt nt nt nt

47
Chi nhánh 1 - Công ty cổ phần 

chè yến Nha Trang

118 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Phước Hòa, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

4201974955 nt nt nt nt nt nt

48
Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ Tâm Đức

545 Lê Hồng Phong, phường Phước 

Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

4201975148 nt nt nt nt nt nt



49
Công Ty TNHH Thương Mại 

Đầu Tư Sư Tử Vàng

Tỉnh lộ 2, thôn Lễ Thạnh, xã Diên 

Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa

4201678226 nt nt nt nt nt nt

50
Công ty cổ phần Yasaka Sài 

Gòn NhaTrang

18 Trần Phú, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

4200402578 nt nt nt nt nt nt

51 Công ty TNHH Thanh Hoa

41 Quang Trung, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

4200517258 nt nt nt nt nt nt

52 Công Ty TNHH Saroman

97/2 - 97/3 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường Lộc Thọ, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa; 56 Hoàng 

Văn Thụ, phường Vạn Thắng, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

4201657917 nt nt nt nt nt nt

53 Công Ty TNHH Thái Cực

19/1 Trương Hán Siêu, phường 

Phước Long, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

4201607426 nt nt nt nt nt nt

54
Công ty TNHH Thương mại và 

Phân phối 3p

65 lô 8, đường Hồ Sỹ Dương, 

phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

4201570783 nt nt nt nt nt nt

55 Công Ty TNHH Vĩnh Thành

96 Trần Quý Cáp, phường Vạn 

Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

4200389454 nt nt nt nt nt nt

56
Công ty TNHH 

Việt Khánh Phú

Lô A14, A15 - Cụm công nghiệp 

Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

4201552287

Kiểm tra chấp hành 

pháp luật về tình 

hình hoạt động 

doanh nghiệp trong 

Cụm Công nghiệp

30 ngày 

Từ ngày 01/01/2023 

đến thời điểm 

kiểm tra

2024
Phòng 

QLCN&MT

Thanh tra Sở và 

TT KC&XTTM, 

Các sở ngành có 

liên quan

57
Công ty CP Công nghiệp Hiệp 

Thành

Lô 1/A37 - Cụm công nghiệp Diên 

Phú, xã Diên Phú, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

4200641449 nt nt nt nt nt nt

58

Doanh nghiệp 

tư nhân Cơ khí 

Việt Tiến

Lô A35, A36 - Cụm công nghiệp 

Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

4200282126 nt nt nt nt nt nt

59
Công ty CP Bia 

Sài Gòn - Khánh Hòa

Cụm công nghiệp Diên Phú, xã 

Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa

4201663910 nt nt nt nt nt nt

60
Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ Kim Môn 

Lô A29, 1/A30 - Cụm công nghiệp 

Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

4200599331 nt nt nt nt nt nt



61
Công ty TNHH 

Khánh Phú 

Lô A33 - Cụm công nghiệp Diên 

Phú, xã Diên Phú, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

4201356236 nt nt nt nt nt nt

62
Công ty TNHH 

Hy Viễn

Lô 1/A45 - Cụm công nghiệp Diên 

Phú, xã Diên Phú, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

4200603059 nt nt nt nt nt nt

63 Công ty CP Đông Á

Lô F1, F2, F3, 1/KT1, B10, B11 - 

Cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh 

Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

4200525354 nt nt nt nt nt nt

64
Công ty TNHH 

Tân Thịnh Phát

Lô C3, C4, C10 - Cụm công nghiệp 

Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

4200497273 nt nt nt nt nt nt
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